
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 223147 Nguyễn Thị Bảo Ân 28/06/2004 Hậu Giang DH22MAR01

2 225866 Nguyễn Duy Anh 28/11/2004 Cần Thơ DH22OTO01

3 223501 Đỗ Thành Công 02/03/2004 Tp.Hcm DH22OTO06

4 225536 Trịnh Công Danh 22/03/2004 An Giang DH22TIN04

5 238098 Đặng Minh Đạt 27/08/05 Cà Mau DH23DPT03

6 223788 Nguyễn Phong Đạt 11/05/2004 Đồng Tháp DH22XDU02

7 226491 Trần Minh Đạt 13/07/2003 Hậu Giang DH22OTO06

8 223152 Nguyễn Thị Hồng Diễm 22/10/2004 Hậu Giang DH22MAR01

9 224831 Phan Nhật Đông 10/01/2004 Cà Mau DH22OTO01

10 225774 Trần Văn Dũng 09/01/2004 Cà Mau DH22OTO06

11 226382 Nguyễn Trường Duy 13/10/2004 Tiền Giang DH22OTO04

12 232572 Nguyễn Ngọc Hân 10/02/2005 Trà Vinh DH23KMT01

13 222238 Lê Ngọc Huyền 13/11/2004 Cà Mau DH22QTK02

14 225474 Trần Như Huỳnh 21/11/2004 Cần Thơ DH22QTK02

15 224785 Đỗ Thị Trúc Linh 26/10/2004 Sóc Trăng DH22QTK02

16 224297 Quách Duy Linh 22/10/2004 Cà Mau DH22OTO01

17 221403 Lê Phước Lộc 17/06/2004 Cà Mau DH22OTO06

18 223148 Trần Thị Kim Ngân 11/01/2004 Hậu Giang DH22MAR01

19 233680 Trần Thị Hồng Nghi 16/12/2005 Sóc Trăng DH23KMT01

20 221603 Đinh Thị Như Ngọc 12/09/2004 Trà Vinh DH22MAR01

21 222038 Trần Đại Nguyên 30/11/2004 Sóc Trăng DH22TIN03

22 236133 Nguyễn Huệ Nhàn 03/09/2005 Hậu Giang DH23KMT01

23 221985 Nguyễn Văn Nhân 05/09/2004 Sóc Trăng DH22OTO06

TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN
NGÀY 
SINH

NƠI SINH LỚP
ĐIỂM DANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP ANH VĂN -  NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA (Ngày bắt đầu: 17/03/2025)

25-AV90T-13
Thứ 2 - Thứ 4 - thứ 6

18h30 - 20h45
C3-09



Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN

NGÀY 
SINH

NƠI SINH LỚP
ĐIỂM DANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP ANH VĂN -  NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA (Ngày bắt đầu: 17/03/2025)

25-AV90T-13
Thứ 2 - Thứ 4 - thứ 6

18h30 - 20h45
C3-09

24 237659 Lương Thị Quỳnh Như 01/05/2005 Vĩnh Long DH23DPT03

25 234402 Phan Nhựt Phong 29/01/2005 An Giang DH23CKD01

26 225580 Nguyễn Hữu Phúc 15/07/2004 Cần Thơ DH22OTO01

27 203740 Nguyễn Ngọc Phượng 23/11/2002 Cà Mau DH22TIN07

28 223442 Đặng Trung Quốc 22/12/2004 Hậu Giang DH22OTO06

29 226384 Nguyễn Duy Tài 24/10/2004 Tiền Giang DH22OTO04

30 241531 Võ Thị Huỳnh Thi 09/12/2006 Vĩnh Long DH24LKT01

31 221470 Đỗ Cao Thức 12/03/2004 Cần Thơ DH22OTO04

32 226451 Nguyễn Đinh Ngọc Thủy 09/05/2004 Bạc Liêu DH22LUA02

33 226932 Võ Văn Trung Tín 05/12/2004 Tiền Giang DH22OTO04

34 226385 Hồ Đức Toàn 05/05/2004 An Giang DH22OTO06

35 234974 Nguyễn Thị Tú Trinh 14/09/2005 An Giang DH23KMT01

36 221487 Nguyễn Hữu Tuấn 18/12/2004 Cần Thơ DH22OTO01

37 226818 Nguyễn Ý Vy 21/11/2004 Cần Thơ DH22MAR01


